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 The article presents research on the development of dual-use 

technology at the Dung Quat Refinery. By applying breakthrough and 

innovative technological solutions, BSR has overcome design 

configuration barriers to successfully produce specialized fuels (Jet A-1K 

and DO L-62) using the same technology system as regular gasoline 

and diesel, through a mixed production mode. The achieved results 

hold significant scientific and technological meaning, contributing to the 

enhancement of research and development capabilities in the domestic 

petrochemical industry in a multi-purpose direction. This not only 

creates a driving force for economic and social growth but also 

supports sustainable national energy security. 

Keywords:  

Dual-use technology; DO L-62;  

Jet A-1K; petrochemical refining; 

defense - security. 

   

Đặt vấn đề 

Tính cấp thiết của việc phát triển công nghệ lưỡng dụng 

trong lĩnh vực lọc hóa dầu tại Việt Nam 

Việt Nam trước đây hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn 

cung nhiên liệu đặc chủng nhập khẩu, như nhiên liệu 

phản lực cho máy bay chiến đấu và dầu diesel cho tàu 

hải quân, tàu ngầm, phục vụ trong lĩnh vực quốc 

phòng – an ninh do trong nước chưa có công nghệ sản 

xuất phù hợp với các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt 

của các Tiêu chuẩn quân sự. Là dự án trọng điểm quốc 

gia, Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất - do Công ty 

cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vận hành - đóng 

vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng 

lượng quốc gia. Kể từ khi đi vào vận hành vào năm 

2009, NMLD Dung Quất đã chế biến khoảng 109 triệu 

tấn nguyên liệu; sản xuất và xuất bán ra thị trường hơn 

100 triệu tấn sản phẩm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu 

xăng dầu trong nước. Với cấu hình công nghệ theo thiết 

kế, Nhà máy có thể sản xuất được các sản phẩm xăng 

dầu dân dụng như: LPG, xăng RON 92/95, nhiên liệu bay 

Jet A-1, dầu DO 0,05S, dầu FO, nhựa PP, lưu huỳnh (Hình 

1). So với nhiên liệu thông thường, các loại nhiên liệu đặc 

chủng thường phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt 

hơn về chất lượng, có hiệu quả và độ tin cậy cao, giúp 

tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của động cơ, cũng như 
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kéo dài tuổi thọ của trang thiết bị trong điều kiện hoạt 

động đặc thù của lĩnh vực quân sự.  

Công nghệ lưỡng dụng (dual-use technology) là thuật 

ngữ chỉ các công nghệ có thể được áp dụng đồng thời 

trong việc thiết kế và chế tạo sản phẩm cho cả mục 

đích quân sự và dân sự. Các nhà máy lọc dầu dân 

dụng, nếu được trang bị công nghệ phù hợp, có thể 

sản xuất nhiên liệu quân sự chuyên dụng (như nhiên 

liệu cho máy bay chiến đấu, tàu chiến, xe tăng...) bên 

cạnh các sản phẩm nhiên liệu thương mại thông 

thường. Trên thế giới, các cường quốc như Mỹ, Nga, 

Trung Quốc đều phát triển mạng lưới các nhà máy lọc 

hóa dầu có thể dễ dàng chuyển đổi sang sản xuất các 

loại nhiên liệu đặc chủng và hệ thống kho dự trữ chiến 

lược nhằm ứng phó trước các tình huống khẩn cấp. 

Công nghệ lưỡng dụng trong lọc hóa dầu là cầu nối 

giữa an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng. Nó đảm 

bảo ngành dầu khí có thể phục vụ hiệu quả cho phát 

triển kinh tế, đồng thời sẵn sàng đóng vai trò “hậu 

phương” cung cấp năng lượng cho quân đội, góp phần 

bảo vệ chủ quyền quốc gia.  

Với tiềm năng công nghệ sẵn có của NMLD Dung 

Quất, việc nghiên cứu phát triển công nghệ lưỡng dụng 

nhằm đồng thời sản xuất nhiên liệu đặc chủng và nhiên 

liệu thông thường trên cùng hệ thống dây chuyền thiết 

bị, cơ sở hạ tầng hiện hữu là một bước tiến mang tính 

chiến lược đặc biệt quan trọng của quốc gia nhằm chủ 

động ứng phó với sự biến động chính trị trên thế giới 

dẫn đến nguồn nhập khẩu bị phong tỏa. 

Giải pháp chiến lược để sản xuất nhiên liệu đặc chủng 

Jet A-1K và DO L-62 trên cơ sở đổi mới công nghệ sản 

xuất Jet A-1, DO 0,05S hiện có của BSR. 

Ngay từ năm 2012, Bộ Quốc phòng đã chủ động đề 

nghị hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là 

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt 

Nam (PetroVietnam)) nghiên cứu phát triển công nghệ 

sản xuất nhiên liệu đặc chủng để đảm bảo an ninh 

năng lượng dùng trong quốc phòng thông qua việc 

phối hợp thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu khả 

năng sử dụng nhiên liệu, dầu mỡ do Việt Nam sản xuất 

(nhiên liệu máy bay Jet A-1 và dầu diesel cho tàu chiến) 

cho các trang bị kỹ thuật do Liên bang Nga sản xuất 

theo tiêu chuẩn Nga” [1-3]. Nhiều cuộc họp, văn bản 

trao đổi giữa lãnh đạo PetroVietnam, BSR với các đơn vị 

thuộc Bộ Quốc phòng như Trung tâm Nhiệt đới Việt – 

Nga, Cục Xăng dầu/Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đã 

được triển khai và thông qua các kế hoạch nghiên cứu, 

phân tích, đánh giá và triển khai sản xuất thử nghiệm 

[4-10]. Cuối năm 2014, BSR đã sản xuất thử nghiệm 

thành công lô công nghiệp các loại nhiên liệu Jet A-1K 

(400 lít) theo TCVN/QS 1755:2014 và DO L-62 (600 lít) 

theo TCVN/QS 1754:2014, đáp ứng các điều kiện thử 

nghiệm khắt khe trên mô hình động cơ mô phỏng và 

dưới tác động của vi sinh vật tại Liên bang Nga. Năm 

2015, BSR tổ chức lễ công bố Quyết định cấp phép của 

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho nhiên liệu Jet A-1K 

và DO L-62 sử dụng trên vũ khí trang bị thiết bị quân 

sự và thiết bị đặc biệt do NMLD Dung Quất sản xuất và 

đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

Việt Nam (theo Quyết định số 575/QĐ-BQP ngày 

23/02/2015) [11-12]. 

Trên cơ sở Quyết định cấp phép của Bộ Quốc phòng 

Liên bang Nga cho nhiên liệu Jet A-1K và DO L-62, năm 

2016 BSR được phép sản xuất hai loại nhiên liệu này. 

Tuy nhiên, tại thời điểm đó PetroVietnam đã có công 

văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ với kiến nghị tạm 

thời chưa triển khai sản xuất thương mại nhiên liệu Jet 

A-1K và DO L-62 tại NMLD Dung Quất do giá thành 

sản xuất cao hơn giá nhập khẩu [13]. Những năm sau 

đó, việc nhập khẩu nhiên liệu đặc chủng ngày càng khó 

khăn do tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp. 

Vì vậy, tại Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 10/12/2018 

của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng 

và PetroVietnam khẩn trương phối hợp sản xuất các 

loại nhiên liệu phục vụ cho nhu cầu quốc phòng [14]. 

PetroVietNam đã có công văn chỉ đạo BSR số 

32/DKVN-K&CBDK và 4063/DKVN-K&CBDK với các nội 

dung: cập nhật, rà soát, đánh giá hiệu quả kỹ thuật của 

việc sản xuất nhiên liệu đặc chủng và khẩn trương phối 

hợp, trực tiếp làm việc với Cục Xăng dầu/Tổng cục Hậu 

cần - Kỹ thuật về các nội dung trong Biên bản ghi nhớ 

đã được Hội đồng Thành viên Tập đoàn thông qua [15-

17]. Ngày 10/2/2020, các bên đã ký kết ban hành Quy 

chế phối hợp giữa Cục Xăng dầu và BSR để phối hợp 

triển khai dự án [18]. 

Từ cơ sở pháp lý đã được ban hành, đội ngũ chuyên 

gia, kỹ sư giỏi của BSR đã tập trung nguồn lực, phối 

hợp với Cục Xăng dầu khẩn trương đánh giá, nghiên 
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cứu sản xuất thương mại nhiên liệu đặc chủng trên cơ 

sở hạ tầng hiện hữu của Nhà máy. Sau quá trình hợp 

tác nghiên cứu, thử nghiệm, trải qua rất nhiều khó khăn 

về pháp lý, kỹ thuật; hai bên thống nhất kế hoạch sản 

xuất, xuất bán nhiên liệu quốc phòng đợt đầu tiên cho 

các chủng loại sản phẩm trong năm 2022, bao gồm 

7.000 m3 Jet A-1K và 15.000 m3 DO L-62. Đến thời điểm 

hiện tại, BSR đã cung cấp cho Bộ quốc phòng gần 

240.000 m3 nhiên liệu.   

Trên cơ sở đổi mới công nghệ sản xuất Jet A-1, DO 

0,05S hiện có, BSR đã làm chủ được công nghệ sản 

xuất nhiên liệu phản lực dùng cho máy bay phản lực 

quân sự (Jet A-1K) và nhiên liệu diesel dùng cho các loại 

tàu hải quân (DO L-62). Thành quả này đã góp phần 

hiện thực hóa chiến lược tự chủ an ninh năng lượng 

của Việt Nam thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

 
Hình 1: Cấu hình công nghệ NMLD Dung Quất 

 

Cơ sở khoa học và yêu cầu kỹ thuật của các loại 

nhiên liệu dùng cho quốc phòng 

Cơ sở khoa học và yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu 

máy bay phản lực  

Phân tích cơ sở khoa học và yêu cầu kỹ thuật của nhiên 

liệu máy bay phản lực quân sự 

Nhiên liệu máy bay phản lực quân sự Jet A-1K được sản 

xuất theo tiêu chuẩn TCVN/QS 1755 (tương đương 

GOST 10227 của Liên bang Nga đối với TC-1), trong khi 

nhiên liệu bay Jet A-1 của NMLD Dung Quất được sản 

xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6426 (hoàn toàn phù hợp 

với các tiêu chuẩn quốc tế ASTM D1655 và tiêu chuẩn 

của Bộ Quốc phòng Anh DEF STAN 91-91) [19-22]. Để 

thực hiện chiến thuật, yêu cầu tác chiến trong điều kiện 

phức tạp, máy bay phản lực quân sự có tốc độ bay, 

trần bay thực tế thay đổi liên tục, thậm chí có những lúc 

tắt hẳn động cơ trong thời gian ngắn sau đó khởi động 

lại. Vì vậy, tính bay hơi của nhiên liệu đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình vận hành của máy bay quân sự.  

Nhằm giúp máy bay dễ dàng khởi động, mở rộng giới 

hạn cháy và tăng mức độ đốt cháy hoàn toàn nhiên 

liệu, nhiên liệu dùng cho máy bay phản lực quân sự có 

điểm sôi đầu và nhiệt độ cất 10% thể tích thấp hơn so 
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với nhiên liệu phản lực thông dụng, cụ thể nhiên liệu 

TC-1 quy định “Điểm sôi đầu: ≤ 150oC” và “nhiệt độ cất 

10% thể tích: ≤ 165oC”, Jet A-1K quy định “Điểm sôi đầu: 

≤ 155oC” và “nhiệt độ cất 10% thể tích: ≤ 170oC”, còn Jet 

A-1 không quy định “Điểm sôi đầu” và “nhiệt độ cất 

10% thể tích: ≤ 205oC”. Bên cạnh đó, máy bay phản lực 

quân sự có trần bay thực tế cũng như tốc độ bay lớn 

hơn rất nhiều so với máy bay hàng không dân dụng, 

do vậy yêu cầu về nhiệt độ bắt đầu kết tinh của nhiên 

liệu chuyên dụng phải đảm bảo thấp hơn so với nhiên 

liệu phản lực thông thường. Chỉ tiêu “nhiệt độ bắt đầu 

kết tinh” của nhiên liệu Jet A-1K quy định “≤ -50oC” (khi 

sử dụng nhiên liệu ở tất cả các vùng trừ Bắc Cực và 

vùng rất lạnh), Jet A-1 chỉ quy định “≤ -47oC”. Ngoài ra, 

TCVN/QS 1755 yêu cầu chỉ tiêu nhiệt lượng riêng thực 

của nhiên liệu ≥ 42.900 KJ/kg, cao hơn so với TCVN 

6426 (quy định ≥ 42.800 KJ/kg), giúp tăng hiệu suất 

động cơ, tăng tầm bay và thời gian hoạt động của máy 

bay. Ngoài ra, để nâng cao hiệu suất cháy, giảm tạo 

cặn trong hệ thống động cơ, TCVN/QS 1755 quy định 

hàm lượng hydrocacbon thơm ≤ 20% thể tích, thấp 

hơn so với quy định của TCVN 6426 (≤ 26,5% thể tích). 

Các chỉ tiêu khác của nhiên liệu Jet A-1K như hàm lượng 

lưu huỳnh, trị số axit và trị số i-ốt được quy định ở mức 

thấp hơn Jet A-1 nhằm giảm nguy cơ ăn mòn hệ thống 

thiết bị máy bay và đảm bảo tính ổn định oxy hóa 

trong điều kiện lưu trữ dài hạn [23-24]. 

Nhìn chung, mặc dù nhiên liệu Jet A-1 do NMLD Dung 

Quất sản xuất theo TCVN 6426, có chất lượng đáp ứng 

đồng thời tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng Anh 

DEFSTAN 91-91 dùng cho nhiên liệu máy bay quân sự, 

nhưng khi so sánh với yêu cầu kỹ thuật của TCVN/QS 

1755, nhận thấy rằng tiêu chuẩn TCVN/QS 1755 có 

những quy định khắt khe hơn. Những quy định trên 

nhằm bảo đảm điều kiện vận hành tối ưu cho các dòng 

máy bay tiêm kích tác chiến trong mọi điều kiện khắc 

nghiệt, kéo dài tuổi thọ của động cơ và có thể lưu trữ 

nhiên liệu trong thời gian dài, tạo nguồn dự trữ chiến 

lược giúp ứng phó trước các tình huống khẩn cấp của 

quốc gia. 

Phân tích ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu và công nghệ 

sản xuất đến chất lượng nhiên liệu máy bay phản lực 

Thông thường, nhiên liệu TC-1 được các Nhà máy lọc 

dầu tại Liên bang Nga sản xuất từ dầu thô khai thác nội 

địa có hàm lượng lưu huỳnh từ trung bình đến cao, 

thành phần chứa ít paraffin, chứa nhiều naphthene và 

các hợp chất thơm; trong khi đó Jet A-1 của BSR được 

sản xuất từ dầu ngọt, nhẹ với thành phần chính là dầu 

Bạch Hổ, thuộc họ dầu chứa nhiều paraffin. So sánh 

tính chất, thành phần của các loại dầu đặc trưng của 

Nga và Việt Nam được thể hiện trong Bảng 1 [25-26]. 

 

 

Hình 2: Quy trình công nghệ sản xuất nhiên liệu máy 

bay phản lực: a) TC-1; b) Jet A-1 

 

 

Bảng 1: So sánh tính chất, thành phần dầu thô khai thác 

nội địa của Nga và Việt Nam 

TT Chỉ tiêu chất lượng 

Tên dầu thô 

Bạch Hổ 

(Việt Nam) 

ESPO 

(Nga) 

1 Khối lượng riêng ở 15oC 

(kg/l) 

0,8247 0,8487 

2 Chỉ số API 39,99 35,15 

3 Nhiệt độ đông đặc (oC) 36 -15 

4 Độ nhớt động học ở 

50oC (cSt) 

5,356 5,933 

5 Hàm lượng lưu huỳnh 

tổng (% khối lượng) 

0,041 0,531 

6 Trị số axit (mgKOH/g) 0,037 0,125 

7 Hàm lượng cốc  

(% khối lượng) 

1,25 2,19 

8 Hàm lượng asphatene  

(% khối lượng) 

0,037 0,200 

9 Hàm lượng chloride  

hữu cơ (ppm) 

0,05 0,18 
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Kết quả so sánh trong Bảng 1 cho thấy nguồn dầu 

thô Bạch Hổ của Việt Nam có chất lượng rất tốt, 

thuộc loại dầu nhẹ có hàm lượng lưu huỳnh thấp 

hơn nhiều so với dầu ESPO của Nga. Vì vậy, công 

nghệ xử lý phân đoạn kerosene bằng hydro thường 

được áp dụng rộng rãi tại Nga khi chế biến dầu 

chua, trong khi NMLD Dung Quất áp dụng công 

nghệ xử lý kerosene đơn giản hơn, chủ yếu biến đổi 

bản chất hóa học của lưu huỳnh mercaptan thành 

hợp chất disulfide nhằm cải thiện tính ổn định của 

nhiên liệu và giảm khả năng ăn mòn [27-28]. 

Công nghệ xử lý kerosene tại phân xưởng KTU của Nhà 

máy như sau: Sau khi được kiểm soát các chỉ tiêu như 

điểm chớp cháy, điểm đông đặc và tỷ trọng, phân đoạn 

kerosene từ CDU sẽ được đưa qua phân xưởng xử lý 

kerosene KTU (theo công nghệ Merichem) với công 

suất thiết kế là 10.000 thùng/ngày. Dòng nguyên liệu 

kerosene khi vào phân xưởng KTU đầu tiên sẽ được rửa 

bằng kiềm để tách các axit naphthenic (NAPFININGSM) 

tại D-1401. Sau đó kerosene sẽ được đi vào cụm 

Mericat D-1402 xử lý bằng kiềm và oxi hóa để chuyển 

lưu huỳnh dạng mercaptan thành dạng dầu disulfide 

(MERICAT-IISM). Dòng kerosene tiếp tục đưa qua hệ 

thống Aquafining D-1403 rửa bằng nước để tách Na+ 

(AQUFININGSM), và tiếp tục đi qua cụm làm khô bằng 

muối D-1404 và hấp phụ chọn lọc bằng vật liệu sét tại 

D-1405 để tách nước tự do cùng các chất hoạt động bề 

mặt, loại bỏ các hạt rắn, ẩm, huyền phù để đáp ứng 

các tiêu chuẩn chất lượng. Dòng kerosene đã được xử 

lý đi ra khỏi KTU, một phần sẽ được chuyển qua bể 

chứa trung gian TK-5114 để làm cấu tử phối trộn dầu 

DO 0,05S (khi có nhu cầu), phần lớn còn lại sẽ được 

châm phụ gia chống tĩnh điện trước khi đưa ra các bể 

chứa sản phẩm Jet A-1 TK-5205A/B/C và xuất bán theo 

đường thủy hoặc đường bộ (Hình 3) [29]. 

Vì thành phần nguồn nguyên liệu và công nghệ sản 

xuất khác nhau nên tính chất nhiên liệu TC-1 và Jet A-1 

có sự khác biệt. So sánh một số đặc tính hóa lý quan 

trọng 2 loại nhiên liệu này như được trình bày trong 

Bảng 2. 

 

Hình 3: Sơ đồ hệ thống sản xuất Jet A-1 của NMLD Dung Quất 
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Bảng 2: So sánh một số đặc tính hoá lý quan trọng của nhiên liệu TC-1 và Jet A-1 

TT Chỉ tiêu 

Yêu cầu kỹ thuật Kết quả phân tích 

TCVN 6426  

Jet A-1 

GOST 10227  

TC-1 
Jet A-1 TC-1 

1 Khối lượng riêng (kg/m³)     

 - ở 20°C - ≥ 775,0 776,3 783,8 

 - ở 15°C 775,0 - 840,0 - 779,9 - 

2 Thành phần cất:     

 Nhiệt độ sôi đầu (°C) Ghi kết quả ≤ 150 153,9 145,8 

 Nhiệt độ cất 10% (°C) ≤ 205 ≤ 165 164,6 159,3 

 Nhiệt độ cất 50% (°C) Ghi kết quả ≤ 195 180,1 180,2 

 Nhiệt độ cất 90% (°C) Ghi kết quả ≤ 230 198,9 214,4 

 Nhiệt độ cất 98% (°C) - ≤ 250 213,2 234,3 

 Nhiệt độ sôi cuối (°C) ≤ 300 - 213,5 237,2 

3 Độ nhớt động học (cSt)     

 - ở 20°C - ≥ 1,25 1,405 1,354 

 - ở âm 20°C ≤ 8,000 ≤ 8,000 3,18 2,902 

4 Nhiệt lượng riêng thực (KJ/kg) ≥ 42800 ≥ 42900 43540 43313 

5 Chiều cao ngọn lửa không khói, mm ≥ 25,0 ≥ 25,0 27,5 25 

6 Trị số axit 
    

 
- mg KOH/100 cm³ 

 
≤ 0,7 Không có 0,31 

 
- mg KOH/g ≤ 0,015 - 0,002 - 

7 Nhiệt độ chớp cháy cốc kín (°C) ≥ 38 ≥ 28 38,0 39,0 

8 Nhiệt độ bắt đầu kết tinh (°C) ≤ -47 ≤ -50 -56 -64 

9 Hàm lượng nhựa thực tế (mg/100 cm³ nhiên 

liệu) 

≤ 7 ≤ 5 0,5 1 

10 Hàm lượng hydrocacbon thơm (% thể tích) ≤ 26,5 ≤ 20 11,3 14,4 

11 Hàm lượng lưu huỳnh tổng (% khối lượng) ≤ 0,3 ≤ 0,25 0,0037 0,0433 

12 Hàm lượng lưu huỳnh mercaptan  

(% khối lượng) 

≤ 0,003 ≤ 0,003 0,0006 0,0021 

13 Trị số i-ốt (g i-ốt/100g nhiên liệu) 
 

≤ 3,5 0,09 0,4 

14 Thành phần nhiên liệu 
    

 
Thành phần không qua quá trình hydro hóa  

(% thể tích) 

Báo cáo - 100 16 

 
Thành phần qua quá trình hydro hóa khắc nghiệt  

(% thể tích) 

Báo cáo - 0 84 

      

Theo kết quả phân tích ở Bảng 2, hầu hết các chỉ tiêu 

chất lượng của Jet A-1 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật GOST 

10227, một số thông số còn có giá trị tốt hơn so với 

nhiên liệu TC-1. Ví dụ, các chỉ tiêu của Jet A-1 liên quan 

đến tính ổn định oxy hóa và tính ăn mòn như trị số axit, 

trị số i-ốt và hàm lượng lưu huỳnh đều thấp hơn đáng 

kể so với TC-1. Do nguồn nguyên liệu chế biến từ dầu 

thô Bạch Hổ ngọt, nhẹ và phân đoạn kerosene là cấu 

tử chưng cất trực tiếp nên thành phần Jet A-1 chứa rất 

ít tạp chất lưu huỳnh và các hợp chất dễ bị oxy hóa như 

olefin, điều này đảm bảo an toàn vận hành cho hệ 

thống động cơ máy bay và đáp ứng yêu cầu tồn chứa 

dài hạn. Ngoài ra, Jet A-1 được sản xuất từ loại dầu giàu 

paraffin nên có nhiệt lượng riêng thực cao hơn so với 

TC-1, đây là ưu điểm giúp nâng cao hiệu suất đốt cháy 

nhiên liệu, giúp máy bay hoạt động ở phạm vi khoảng 
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cách xa hơn xét trên cùng một đơn vị thể tích nhiên 

liệu. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu giàu paraffin cũng là 

nguyên nhân dẫn đến nhiên liệu Jet A-1 có nhiệt độ bắt 

đầu kết tinh cao hơn so với TC-1. Đồng thời với đặc 

trưng nguồn nguyên liệu từ dầu thô Bạch Hổ nên Jet 

A-1 có hàm lượng hydrocacbon thơm thấp hơn so với 

TC-1, điều này giúp nhiên liệu cháy sạch hơn, hạn chế 

tạo cặn trong hệ thống động cơ máy bay.  

Chỉ duy nhất có chỉ tiêu nhiệt độ sôi đầu của Jet A-1 

không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn GOST 10227, trong 

tiêu chuẩn Nhà máy đang áp dụng thì không quy định 

mức tối đa cho chỉ tiêu này. 

Nhiên liệu TC-1 do Liên bang Nga sản xuất và Jet A-1 

của NMLD Dung Quất có công nghệ sản xuất khác 

nhau do sự khác biệt về tính chất nguồn nguyên liệu 

dầu thô đầu vào. Theo kết quả phân tích, nhiên liệu Jet 

A-1 sản xuất từ nguồn dầu thô Bạch Hổ có chất lượng 

rất tốt, đáp ứng hầu hết các thông số kỹ thuật của tiêu 

chuẩn quân sự, ngoại trừ chỉ tiêu về thành phần cất. Vì 

vậy, BSR cần nghiên cứu cải tiến đổi mới công nghệ sản 

xuất, bao gồm tối ưu hóa thành phần dầu thô đầu vào 

và điều chỉnh các thông số/chế độ vận hành các phân 

xưởng công nghệ để sản xuất Jet A-1K (tương đương 

TC-1) đạt chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN/QS 1755. 

Cơ sở khoa học và yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu 

diesel đặc chủng 

Cơ sở khoa học và yêu cầu kỹ thuật kỹ thuật đối với 

nhiên liệu diesel đặc chủng 

Nhiên liệu diesel đặc chủng DO L-62 được sản xuất 

theo tiêu chuẩn TCVN/QS 1754 (tương đương GOST 

305 của Liên bang Nga), trong khi nhiên liệu DO 0,05S 

của NMLD Dung Quất được sản xuất theo tiêu chuẩn 

TCVN 5689 của Việt Nam [30-32]. Tính lưu chuyển của 

nhiên liệu diesel được thể hiện qua các chỉ tiêu độ nhớt, 

nhiệt độ vẩn đục, nhiệt độ đông đặc và nhiệt độ giới 

hạn lọc. Độ nhớt của nhiên liệu diesel đặc chủng được 

xác định tại 20oC và 40oC, trong khi nhiên liệu diesel 

thông dụng chỉ đo độ nhớt ở 40oC. Điều này giúp đánh 

giá toàn diện hơn tính lưu chuyển của nhiên liệu khi các 

phương tiện kỹ thuật quân sự như tàu ngầm hoạt động 

ở vùng biển sâu, có nhiệt độ thấp. TCVN/QS 1754 quy 

định nhiệt độ vẩn đục và nhiệt độ giới hạn lọc không 

lớn hơn -5oC, điểm đông đặc không lớn hơn -10oC, 

điều này phù hợp khi các tàu chiến, tàu ngầm hoạt 

động tại các môi trường khắc nghiệt. Trong khi đó, 

TCVN 5689 chỉ có quy định đối với nhiệt độ đông đặc 

(không lớn hơn 6oC). TCVN/QS 1754 yêu cầu tính trị số 

xêtan, trong khi TCVN 5689 chỉ yêu cầu tính toán chỉ số 

xêtan. Liên quan đến tính cháy của nhiên liệu, DO L-62 

có nhiệt độ chớp cháy cốc kín cao (≥ 62oC) so với nhiên 

liệu diesel DO 0,05S chỉ cần không nhỏ hơn 55oC, 

nhằm bảo đảm an toàn cháy nổ trong thời gian tồn 

chứa trên các tàu quân sự hoạt động nhiều ngày trên 

biển. Ngoài ra, độ sạch và tính ăn mòn của nhiên liệu 

được TCVN/QS 1754 kiểm soát chặt chẽ  hơn so với 

TCVN 5689 thông qua đánh giá theo các chỉ tiêu chất 

lượng của nhiên liệu như: cặn cacbon của 10% cặn 

chưng cất, hàm lượng nhựa thực tế, hàm lượng lưu 

huỳnh mercaptan, trị số axit. 

Phân tích ảnh hưởng của nguồn nguyên liệu và công nghệ 

sản xuất đến chất lượng nhiên liệu diesel đặc chủng 

 
Hình 4: Công nghệ sản xuất: a) diesel đặc chủng L-0,2-62; b) diesel dân dụng DO 0,05S 
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Công nghệ sản xuất dầu diesel tại các nhà máy lọc dầu 

ở Nga bao gồm nhiều công đoạn: chưng cất phân 

đoạn các loại dầu thô nội địa thu được cấu tử gasoil; 

cracking gasoil chân không (VGO) nhằm tăng sản 

lượng diesel; xử lý bằng hydro để nâng cấp chất lượng 

các cấu tử; sau đó phối trộn các cấu tử và bổ sung phụ 

gia (chống đông, chống oxy hóa, bôi trơn...) để đảm 

bảo chất lượng nhiên liệu đáp ứng Tiêu chuẩn GOST 

305 (Hình 4a) [28]. 

Nhiên liệu DO 0,05S tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 

được sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật đáp ứng Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN 5689 bằng cách pha trộn 4 cấu 

tử: 3 phân đoạn chưng cất trực tiếp từ phân xưởng 

CDU là kerosene (10-14% thể tích), LGO (40-50% thể 

tích), HGO (15-20% thể tích); và phân đoạn LCO (20-

30% thể tích) từ phân xưởng RFCC sau khi được xử lý 

loại bỏ tạp chất lưu huỳnh tại Phân xưởng LCO-HDT, 

sau đó bổ sung phụ gia (chống mài mòn, tăng trị số 

xêtan, hạ điểm đông) (Hình 4b). 

Vì nguồn nguyên liệu dầu thô nội địa của Nga chứa 

hàm lượng lưu huỳnh từ trung bình đến cao nên các 

phân đoạn cần được xử lý bằng hydro để loại bỏ lưu 

huỳnh. Riêng đối với các cấu tử chưng cất để phối trộn 

dầu DO 0,05S của NMLD Dung Quất không cần trải 

qua bước xử lý này, do nguồn nguyên liệu đầu vào 

của Nhà máy phần lớn là các loại dầu có chất lượng 

cao, thuộc loại ngọt, nhẹ. Chỉ có cấu tử LCO từ quá 

trình cracking xúc tác được xử lý hydro tại phân 

xưởng LCO-HDT. 

Do tính chất nguồn nguyên liệu dầu thô khác nhau nên 

nhiên liệu diesel đặc chủng và diesel thông thường sẽ 

có một số khác biệt về đặc tính lý hóa. 

Bảng 3: So sánh tính chất hóa lý của nhiên liệu diesel L-0,2-62 và DO 0,05S 

TT Chỉ tiêu 

Yêu cầu kỹ thuật Kết quả phân tích 

TCVN 5689  

DO 0,05S 

GOST 305  

L-0,2-62 
DO 0,05S L-0,2-62 

1 Thành phần cất:     

 Nhiệt độ cất 50% (°C) - ≤ 280 255 265 

 Nhiệt độ cất 90% (°C) ≤ 360 - 349 - 

 Nhiệt độ cất 96% (°C) - ≤ 360 360 358 

2 Trị số xêtan - ≥ 45 57 49 

3 Chỉ số xêtan ≥ 46 - 54 - 

4 Điểm đục (°C) - ≤ -5 6 -6 

5 Điểm đông đặc (°C) ≤ 6 ≤ -10 1 -12 

6 Nhiệt độ giới hạn lọc (°C) - ≤ -5 4 -6 

7 Nhiệt độ chớp cháy cốc kín (°C) ≥ 55 ≥ 62 59 69 

8 Độ nhớt động học (cSt)     

 ở 20°C - 3,0-6,0 3,715 4,3 

 ở 40°C 2,0-4,5 - 2,453 - 

9 Khối lượng riêng (kg/m³)     

 ở 15°C 820-860  821  

 ở 20°C  ≤ 860 823,9 828,2 

10 Hàm lượng nhựa thực tế (mg/100 cm³ nhiên liệu) - ≤ 40 8,5 5 

11 Hàm lượng lưu huỳnh (% khối lượng) ≤ 0,05 ≤ 0,05 0,017 0,17 

12 Hàm lượng lưu huỳnh mercaptan (% khối lượng) - ≤ 0,01 0,0003 0,0009 

13 Hàm lượng tro (% khối lượng) ≤ 0,01 ≤ 0,01 0,0015 Không có 

14 Cặn cacbon của 10% cặn chưng cất (% khối lượng) ≤ 0,3 ≤ 0,2 0,2 0,01 

15 Trị số axit (mg KOH/100 cm³ nhiên liệu) - ≤ 5 3,08 0,18 

16 Chỉ số i-ốt, g i-ốt/100g nhiên liệu - ≤ 6 0,45 1,1 
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Theo kết quả phân tích trong Bảng 3, các chỉ tiêu chất 

lượng của mẫu nhiên liệu DO 0,05S đáp ứng các yêu 

cầu kỹ thuật của GOST 305, ngoại trừ các chỉ tiêu như 

nhiệt độ chớp cháy cốc kín, điểm đục, điểm đông đặc 

và nhiệt độ giới hạn lọc... GOST 305 quy định nhiệt độ 

chớp cháy cao hơn nhằm giúp động cơ hoạt động ổn 

định hơn, tránh nguy cơ cháy sớm hoặc hiện tượng kích 

nổ. Đối với các tính chất ở nhiệt độ thấp, do dầu thô 

chế biến của NMLD Dung Quất thuộc họ giàu paraffin 

nên các hợp chất paraffin có khối lượng phân tử cao 

thường hiện diện ở các phân đoạn nặng như HGO dẫn 

đến giá trị của điểm đục, điểm đông đặc và nhiệt độ 

giới hạn lọc của diesel nằm ở mức cao. Trong khi đó 

mẫu nhiên liệu L-0,2-62 sản xuất tại Liên bang Nga có 

các chỉ tiêu ở nhiệt độ thấp thấp hơn nhiều so với DO 

0,05S. Do đặc điểm nguồn nguyên liệu chế biến là các 

loại dầu chứa nhiều thành phần naphthene và hợp chất 

thơm nên giảm nguy cơ hình thành các tinh thể paraffin 

trong nhiên liệu. Có thể thấy, các tính chất ở nhiệt độ 

thấp của DO 0,05S bị ảnh hưởng nhiều từ thành phần 

hóa học của nguồn nguyên liệu. 

Như vậy, với nguồn nguyên liệu và công nghệ sản xuất 

đặc trưng, các nhà máy lọc dầu tại Liên bang Nga có 

thể sản xuất được các loại nhiên liệu lưỡng dụng như 

TC-1, L-0,2-62 phục vụ cả nhu cầu dân sự và quân sự. 

Tuy nhiên, việc sản xuất nhiên liệu lưỡng dụng DO tại 

NMLD Dung Quất gặp nhiều thách thức do phải nghiên 

cứu tìm nguồn dầu thô có tính chất phù hợp và cấu 

hình công nghệ chỉ thiết kế để sản xuất nhiên liệu dân 

dụng theo các tiêu chuẩn ASTM và TCVN. 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, NMLD Dung Quất 

cần nghiên cứu phát triển công nghệ lưỡng dụng dựa 

trên hệ thống dây chuyền thiết bị hiện có nhằm điều 

chỉnh cơ cấu sản phẩm đầu ra phục vụ cả thị trường 

dân sự và nhu cầu quốc phòng. 

Phương pháp nghiên cứu 

Các giải pháp công nghệ của công trình được nghiên 

cứu trên nền tảng phân tích, đánh giá các số liệu và 

tính toán mô phỏng kết hợp với thử nghiệm thực tế để 

kiểm chứng. Các phương pháp nghiên cứu chính được 

áp dụng trong quá trình thực hiện bao gồm: 

Nghiên cứu lý thuyết: tìm hiểu lý thuyết cơ bản về các 

quá trình công nghệ đang được ứng dụng; tính chất, 

vai trò, chức năng của các dòng công nghệ; cơ sở thiết 

kế, tiêu chuẩn thiết kế của dự án xây dựng NMLD Dung 

Quất; sơ đồ công nghệ, nguyên lý điều khiển, giới hạn 

thiết kế của từng thiết bị, cụm thiết bị trong các phân 

xưởng, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm...  

Nghiên cứu thống kê - điều tra: thu thập, phân tích dữ 

liệu vận hành nhằm xác định các nút thắt kỹ thuật hoặc 

đánh giá trạng thái, tính chất, tình trạng hoạt động của 

đối tượng nghiên cứu qua đó định hướng nghiên 

cứu/tìm kiếm giải pháp khắc phục hoặc cơ hội tối ưu 

hóa điều kiện hoạt động của các đối tượng nghiên cứu. 

Phân tích thí nghiệm: Tính chất hóa lý các mẫu phân 

tích được xác định tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn 

ISO/IEC 17025 theo yêu cầu của các tiêu chuẩn phân 

tích như ASTM/TCVN/GOST.  

Nghiên cứu mô phỏng: Phần mềm mô phỏng PetroSIM 

được sử dụng để mô hình hóa tính chất, trạng thái hoạt 

động, điều kiện công nghệ của các đối tượng nghiên 

cứu nhằm dự đoán, đánh giá xu hướng thay đổi của đối 

tượng khi các yếu tố tác động thay đổi.  

Nghiên cứu thực nghiệm: Từ kết quả mô phỏng và 

phân tích thí nghiệm, BSR đã tiến hành sản xuất thử 

nghiệm các lô sản phẩm công nghiệp tại cụm phân 

xưởng CDU/KTU của Nhà máy. 

 

Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên 

liệu đặc chủng dùng trong quốc phòng-an ninh 

tại NMLD Dung Quất  

Phần đổi mới công nghệ 

Trên cơ sở các cuộc đàm phán của PetroVietNam với 

Bộ Quốc phòng về việc cung cấp nhiên liệu đặc chủng 

dùng cho quốc phòng, BSR đã triển khai thực hiện các 

nghiên cứu phát triển công nghệ lưỡng dụng và sản 

phẩm nhiên liệu các loại nhằm chủ động ứng phó với 

sự biến động chính trị trên thế giới mà nguồn nhập 

khẩu bị phong tỏa. 

Đổi mới công nghệ sản xuất nhiên liệu phản lực dùng 

cho máy bay phản lực quân sự của Việt Nam (Jet A-1K) 

Đổi mới công nghệ sản xuất nhiên liệu phản lực dùng 

cho máy bay phản lực quân sự thể hiện ở phần nghiên 

cứu lựa chọn nguyên liệu, điều chỉnh thông số công 

nghệ phân xưởng CDU, sử dụng công nghệ oxi hóa các 

hợp chất mercaptan thành disulfide và ứng dụng công 
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nghệ hấp phụ chọn lọc bằng vật liệu sét Attapulgus tại 

D-1405 để tách nước tự do cùng các chất hoạt động bề 

mặt, loại bỏ các hạt rắn, ẩm, huyền phù, các tạp chất 

để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu. 

* Nghiên cứu lựa chọn nguồn nguyên liệu dầu thô từ 

các mỏ đang khai thác ở Việt Nam và dầu nhập khẩu 

đáp ứng chỉ tiêu chất lượng để sản xuất nhiên liệu Jet 

A-1K  

Thành phần nguyên liệu đầu vào của NMLD Dung 

Quất bao gồm chủ yếu các loại dầu thô khai thác nội 

địa trong nước như Bạch Hổ, Sư Tử Đen, Tê Giác Trắng, 

Hải Thạch..., thuộc nhóm dầu ngọt, nhẹ, chứa nhiều 

paraffin, phù hợp với cấu hình công nghệ của Nhà máy. 

Nếu chỉ chú ý đến tính chất của nguyên liệu dầu thô 

chế biến thì sản phẩm Jet A-1K sẽ khó đáp ứng đồng 

thời các chỉ tiêu như điểm sôi đầu, điểm chớp cháy, 

nhiệt độ bắt đầu kết tinh và độ nhớt động học theo 

Tiêu chuẩn TCVN/QS 1755:2014 (trong trường hợp chưa 

tính đến giải pháp điều chỉnh thông số công nghệ phân 

xưởng CDU). 

Theo lý thuyết, cần điều chỉnh thành phần dầu thô chế 

biến theo hướng pha trộn một số loại dầu thô nhập 

ngoại thuộc nhóm dầu trung gian paraffinic-naphthenic 

hoặc dầu naphthenic (như Azeri Light, Sokol), giúp điều 

chỉnh nhiệt độ bắt đầu kết tinh, tăng độ nhớt động học 

cho sản phẩm Jet A-1K. Tuy nhiên, việc thay đổi thành 

phần và tính chất dầu thô có thể gây ảnh hưởng rất lớn 

đến hiệu quả vận hành của Nhà máy, cụ thể như: 

Khả năng mua dầu thô: Để mua các loại dầu thô chế 

biến cần phải lên kế hoạch điều độ sản xuất trong năm, 

lượng dầu thô cần mua để phối trộn được xác định dựa 

trên chỉ tiêu cơ cấu sản phẩm của Nhà máy được xây 

dựng trên dự báo nhu cầu thị trường. Hiện tại, nhu cầu 

đối với nhiên liệu Jet A-1K chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong 

cơ cấu sản phẩm, nên khó có thể ưu tiên mua các loại 

dầu phù hợp để chế biến nếu không hiệu quả về mặt 

kinh tế. 

Thay đổi cơ cấu sản phẩm: Khi thay đổi tỷ lệ dầu thô 

chế biến đồng nghĩa với thành phần chưng cất phân 

đoạn sẽ thay đổi theo, sản lượng của phân đoạn khâu 

sau tăng lên hoặc giảm xuống tùy theo chủng loại dầu 

thô chế biến. Các phân xưởng khâu sau có thể tăng 

hoặc giảm công suất tùy theo sản phẩm nhiều hay ít, 

đôi khi sản lượng có thể vượt quá công suất xử lý của 

phân xưởng và phải chuyển sang sản phẩm không đạt 

chất lượng (offspec). Đặc biệt, các loại dầu nhóm trung 

gian paraffinic-naphthenic hoặc dầu naphthenic có xu 

hướng chứa nhiều lưu huỳnh hơn. Nếu phối trộn chúng 

với tỷ lệ cao trong thành phần chế biến đầu vào sẽ gây 

ảnh hưởng đến hệ thống công nghệ và chất lượng sản 

phẩm của Nhà máy. Khi đó, hiệu quả vận hành của 

Nhà máy giảm, nguy cơ sự cố công nghệ tăng lên. 

* Nghiên cứu điều chỉnh thông số công nghệ và chế độ 

vận hành tại cụm phân xưởng CDU-KTU để sản xuất Jet 

A-1K đáp ứng Tiêu chuẩn TCVN/QS 1755:2014  

Như vậy, Nhà máy hướng đến ưu tiên sử dụng nguồn 

dầu thô sẵn có trong nước để sản xuất Jet A-1K nhằm 

đảm bảo hiệu quả vận hành của Nhà máy. Để chủ 

động nguồn nguyên liệu và giảm sự phụ thuộc vào tính 

chất nguồn nguyên liệu, BSR nghiên cứu áp dụng các 

giải pháp điều chỉnh thông số công nghệ và chế độ vận 

hành tại cụm phân xưởng CDU-KTU để sản xuất Jet A-1K 

đáp ứng Tiêu chuẩn TCVN/QS 1755, cụ thể như sau: 

Điều chỉnh điểm cắt giữa các phân đoạn 

kerosene/naphtha và kerosene/LGO tại phân xưởng 

CDU. Dựa trên kết quả mô phỏng, nhóm tác giả đã tiến 

hành các biện pháp điều chỉnh thông số vận hành tháp 

chưng cất chính T-1101 trên thực tế để điều chỉnh điểm 

sôi đầu của phân đoạn kerosene, bao gồm: 

Điều chỉnh giảm điểm cắt giữa naphtha và kerosene 

sao cho điểm sôi đầu của kerosene nằm trong khoảng 

152 - 154oC để đạt đồng thời chỉ tiêu nhiệt độ sôi đầu 

của Jet A-1K và nhiệt độ chớp cháy cốc kín của Jet A-1 

(tối thiểu 38oC). 

Điều chỉnh tăng điểm cắt giữa kerosene và LGO sao cho 

kerosene đạt đồng thời chỉ tiêu độ nhớt động học 20oC và 

nhiệt độ bắt đầu kết tinh của Jet A-1K (tối đa -50oC) [33]. 

Tuy nhiên, việc điều chỉnh đồng thời giảm điểm cắt 

naphtha/kerosene và tăng điểm cắt kerosene/LGO để 

đạt các chỉ tiêu chất lượng Jet A-1K sẽ làm tăng sản 

lượng phân đoạn kerosene vượt quá công suất xử lý tối 

đa của phân xưởng KTU. Các giải pháp xử lý sản lượng 

kerosene tăng khi sản xuất sản phẩm Jet A-1K như sau:  

Phương án 1: Điều chỉnh phân đoạn kerosene vừa đủ 

vận hành phân xưởng KTU ở công suất tối đa (130%) 

kết hợp tối ưu phối trộn tỷ lệ dầu thô chế biến theo 
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hướng tạo ra phân đoạn kerosene có độ nhớt cao. 

Phương án này ít linh động, có thể không đảm bảo đáp 

ứng chỉ tiêu độ nhớt Jet A-1K khi tính chất dầu thô 

không phù hợp.  

Phương án 2: Điều chỉnh tăng sản lượng kerosene cao 

hơn 130% (khoảng 135 - 140% tính theo công suất KTU) 

và vẫn duy trì vận hành KTU ở 130%, đồng thời chuyển 

phần kerosene dư 5 - 10% (3,3 - 6,5 m3/giờ) từ tháp T-

1102 của phân xưởng CDU ra bể chứa trung gian TK-

5114 theo đường bypass KTU đang có để phối trộn DO 

0,05S hoặc sản xuất dầu hỏa dân dụng. Phương án này 

có ưu điểm dễ điều chỉnh các chỉ tiêu Jet A-1K hơn so 

với phương án 1, nhưng để đảm bảo vận hành phân 

xưởng CDU ổn định khi chuyển đổi chế độ sản xuất cần 

thực hiện cải tiến một số thiết bị van như: thay van điều 

khiển 011-LIC011 (kích thước 4 inch) nằm trên đường 

vận chuyển phân đoạn kerosene từ tháp T-1101 sang 

tháp T-1102 bằng van mới có kích thước lớn hơn (6 

inch); lắp van cầu (kích thước 6 inch) trên đường bypass 

kerosene về bể chứa trung gian TK5114 nhằm đáp ứng 

điều kiện thủy lực khi lưu lượng kerosene tăng cao. 

Dựa trên các phân tích trên, BSR đã lựa chọn thực hiện 

phương án 2 để sản xuất sản xuất thử nghiệm nhiên 

liệu Jet A-1K trong khoảng thời gian 10-15/8/2022. Sơ 

đồ bypass kerosene dư thừa về bể chứa trung gian 

TK5114 như Hình 5. 

 

Hình 5: Sơ đồ by pass kerosene dư thừa về bể chứa 

trung gian TK5114 

Trong quá trình thử nghiệm, BSR đã phối trộn các loại 

dầu thô trong nước như Bạch Hổ, Heavy Bạch Hổ, Sư 

Tử Đen, Tê Giác Trắng, Hải Thạch với các loại dầu nhập 

khẩu như Azeri Light, Rabi Light, WTI theo các tỷ lệ 

khác nhau [25, 34-40]. Đồng thời tiến hành tăng sản 

lượng kerosene cao hơn 130% (khoảng 135 - 140% tính 

theo công suất KTU) để đánh giá chất lượng sản phẩm 

Jet A-1K.  

Theo kết quả thử nghiệm, mặc dù tính chất dầu thô có 

ảnh hưởng nhất định đến chất lượng sản phẩm Jet A-

1K, nhưng khi áp dụng giải pháp duy trì công suất phân 

xưởng KTU ở mức tối đa 130% và bypass một phần 

kerosene từ CDU ra bể chứa trung gian, BSR có thể linh 

hoạt điều chỉnh tính chất hóa lý của sản phẩm như 

điểm sôi đầu, nhiệt độ chớp cháy, độ nhớt, nhiệt độ bắt 

đầu kết tinh dựa trên việc thay đổi các điểm cắt phân 

đoạn naphtha/kerosene và kerosene/LGO. Nhờ giải 

pháp cải tiến công nghệ này, Nhà máy có thể linh động 

sản xuất nhiên liệu Jet A-1K bằng nguồn nguyên liệu 

chủ yếu từ dầu thô khai thác trong nước, đồng thời 

đảm bảo hiệu quả vận hành ổn định. 

* Ứng dụng công nghệ xử lý kerosene hiện có để sản 

xuất nhiên liệu đặc chủng Jet A-1K thay vì thực hiện quá 

trình hydro hóa như công nghệ sản xuất của Nga 

Việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp dầu thô chế biến, 

ưu tiên các loại dầu thô ngọt, nhẹ, được khai thác trong 

nước phù hợp với cấu hình công nghệ của Nhà máy và 

tối ưu hóa các thông số vận hành của phân xưởng CDU 

đã giúp sản xuất thử nghiệm thành công nhiên liệu Jet 

A-1K mà không cần cải tiến sâu về công nghệ. So với 

việc chế biến dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh cao, 

phân đoạn kerosene cần xử lý bằng quá trình hydro 

hóa tại phân xưởng hydrotreating, NMLD Dung Quất 

vẫn có thể xử lý phân đoạn kerosene từ nguồn dầu thô 

trong nước và ngoại nhập (được phối trộn để kiểm soát 

hàm lượng S đầu vào) theo công nghệ Merichem (Mỹ) 

để sản xuất Jet A-1K [41]. 

Cơ chế phản ứng hóa học khi xử lý phân đoạn 

kerosene bằng công nghệ Merichem như sau: 

Tại cụm tách axit naphthenic NAPFININGSM: Mục đích 

là tách axit naphthenic bằng kiềm từ phân đoạn 

kerosene nhằm đáp ứng quy định kỹ thuật về trị số axit 

trong sản phẩm đã qua xử lý (≤ 0,015 mg KOH/g).  

Tại cụm oxy hóa Mercaptan (MERICAT IISM): Mục đích 

là oxy hóa mercaptan thành dầu disulfide để tạo ra sản 

phẩm đã qua xử lý đáp ứng quy định về hàm lượng lưu 

huỳnh mercaptan trong nhiên liệu Jet A-1 (≤ 0,003% kl). 

Mercaptan phản ứng với dung dịch kiềm theo phản 

ứng để tạo thành sodium mercaptide (NaSR). Phản ứng 

này diễn ra dễ dàng đối với mercaptan mạch thẳng có 

khối lượng phân tử thấp, chẳng hạn như mercaptan 

metyl và ethyl. Sodium mercaptide phản ứng với oxy để 



Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 14 – issue 2 (2025) 1-19 

 

 

https://doi.org/10.62239/jca.2025.029 

12 

 

tạo thành dầu disulfide. Các mercaptan béo hoặc phân 

nhánh có khối lượng phân tử cao hơn cũng sẽ phản 

ứng với kiềm nhưng không nhanh bằng mercaptan có 

cấu trúc phân tử đơn giản. Đối với mercaptan nặng hơn 

phải sử dụng xúc tác oxy hóa là cobalt phthalocyanine 

sulfonate phân tán trên chất mang carbon lớp.  

* Sản xuất Jet A-1K đáp ứng đồng thời tiêu chuẩn quân 

sự và dân sự để sử dụng chung hệ thống bể chứa – 

đường ống với Jet A-1 truyền thống 

Với việc thực hiện các giải pháp cải tiến công nghệ nêu 

trên, sản phẩm Jet A-1K sẽ được sản xuất đạt đồng thời 

chất lượng Jet A-1K và Jet A-1 để thuận tiện trong quá 

trình tồn chứa, cấp chứng thư chất lượng (CoQ) và xuất 

bán xen kẽ 2 sản phẩm này trên cùng hệ thống khi dự 

án xây dựng đường ống, bồn bể riêng biệt cho Jet A-1K 

chưa hoàn thành. Sản phẩm Jet A-1K sẽ được vận 

chuyển từ phân xưởng KTU qua tuyến ống Jet A-1 đến 

khu bể chứa sản phẩm (P3) và lưu chứa tại 1 trong 3 bể 

chứa sản phẩm Jet A-1 (TK-5205 A/B/C). Sau khi được 

cấp chứng thư chất lượng (CoQ), sản phẩm Jet A-1K sẽ 

được vận chuyển bằng đường ống Jet A-1 ra cảng Jetty 

để xuất bán.  

Đặc biệt, BSR áp dụng các giải pháp kiểm soát chất 

lượng trong quá trình vận chuyển, lưu chứa và xuất bán 

Jet A-1K theo trình tự như sau:  

- Vận chuyển, lưu chứa và cấp CoQ tại bể chứa sản 

phẩm P3:  

+ Bơm vét 1 bể TK-5205 để chứa riêng sản phẩm Jet A-1K;  

+ Dùng Jet A-1K để bơm đuổi sản phẩm Jet A-1 (chưa 

đạt chất lượng Jet A-1K) trong đường ống từ P1 ra P3 

vào các bể chứa Jet A-1, sau đó bơm tiếp Jet A-1K vào 

bể chứa dành riêng cho Jet A-1K tại P3;  

+ Cấp CoQ cho bể chứa Jet A-1K.  

- Xuất bán sản phẩm Jet A-1K:  

+ Đối với lô hàng Jet A-1 trước khi xuất bán Jet A-1K: Ở 

giai đoạn cuối của lô hàng Jet A-1, dùng Jet A-1K để 

bơm đuổi Jet A-1 trong đường ống từ P3 ra Jetty vào lô 

hàng Jet A-1 (Jet A-1K đạt chất lượng Jet A-1 nên không 

gây ra vấn đề nhiễm lẫn Jet A-1K vào Jet A-1);  

+ Xuất bán Jet A-1K lên tàu hàng;  

+ Sau khi hoàn thành xuất bán lô hàng Jet A-1K, đoạn 

ống từ bể chứa sản phẩm P3 ra Jetty sẽ chứa Jet A-1K. 

Do Jet A-1K đạt chất lượng Jet A-1 nên không ảnh 

hưởng đến chất lượng lô hàng Jet A-1 sau đó. 

Đổi mới công nghệ sản xuất nhiên liệu diesel dùng cho 

các loại tàu hải quân của Việt Nam (DO L-62). 

Đổi mới công nghệ sản xuất nhiên liệu diesel dùng cho các 

loại tàu hải quân của Việt Nam thể hiện trong các điểm: 

* Nghiên cứu lựa chọn cấu tử trung gian có tính chất 

phù hợp để sản xuất nhiên liệu DO L-62 

Để sản xuất nhiên liệu diesel DO L-62 có chất lượng 

phù hợp với TCVN/QS 1754:2014 (tương đương mác L-

0,2-62 theo GOST 305), đã tiến hành phân tích, đánh 

giá tính chất lý hóa của các cấu tử thành phần của DO 

0,05S như: kerosene, LGO, HGO và T-LCO. Tính chất 

của các cấu tử được trình bày trong Bảng 4. 

Kết quả hóa nghiệm các mẫu cấu tử thành phần của 

nhiên liệu DO 0,05S của NMLD Dung Quất cho thấy 

cấu tử HGO gây ảnh hưởng xấu đến các tính chất ở 

nhiệt độ thấp (điểm đục, điểm đông đặc, nhiệt độ giới 

hạn lọc) và độ nhớt của nhiên liệu DO 0,05S. Phân 

đoạn T-LCO chứa hàm lượng hợp chất thơm cao nên 

có trị số xêtan thấp và các tính chất ở nhiệt độ thấp 

cũng không phù hợp. Ngoài ra, thành phần kerosene 

khi được pha trộn với tỷ lệ cao sẽ làm giảm khối lượng 

riêng, tính bôi trơn và nhiệt độ chớp cháy cốc kín của 

nhiên liệu DO. Chỉ riêng mẫu LGO có các tính chất hóa 

lý phù hợp với Tiêu chuẩn GOST 305 đối với mác L-0,2-

62. Do nguồn nguyên liệu dầu thô chế biến của Nhà máy  

thay đổi liên tục nên tính chất của các cấu tử trung gian 

cũng có sự biến đổi, dẫn đến khó khăn trong việc tính 

toán tỷ lệ pha trộn tối ưu cho DO L-62, đồng thời phải 

bảo đảm chất lượng của DO 0,05S là sản phẩm chính của 

Nhà máy. Theo kết quả đánh giá trong giai đoạn nghiên 

cứu 8/2012 - 4/2013, cấu tử LGO sản xuất tại NMLD Dung 

Quất đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật của các Tiêu 

chuẩn GOST 305. Do đó, có thể lấy mẫu LGO sản xuất 

trực tiếp từ phân xưởng CDU để tiếp tục đánh giá mức độ 

sẵn sàng về công nghệ của NMLD Dung Quất trong việc 

sản xuất dầu DO L-62 có chất lượng phù hợp với tiêu 

chuẩn kỹ thuật của Liên bang Nga [23, 42]. 

* Nghiên cứu lựa chọn nguồn nguyên liệu dầu thô từ 

các mỏ đang khai thác ở Việt Nam và dầu nhập khẩu 

đáp ứng chỉ tiêu chất lượng để sản xuất nhiên liệu 

diesel DO L-62 
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So với giai đoạn trước năm 2015, khi thực hiện đánh giá 

lại chất lượng nguồn LGO để sản xuất thương mại 

nhiên liệu đặc chủng DO L-62, một số chỉ tiêu như độ 

nhớt động học, trị số axit của phân đoạn này không 

phù hợp với tiêu chuẩn TCVN/QS 1754 (Bảng 5). 

Nguyên nhân chính do thành phần hỗn hợp dầu thô 

chế biến của Nhà máy có sự thay đổi đáng kể, có xu 

hướng ngày càng nhẹ, chứa nhiều phân đoạn naphtha 

và khí (dầu Sư Tử Đen, Bonny Light) hoặc có trị số axit 

cao (dầu Đại Hùng 0,2-0,3 mgKOH/100ml, Azeri Light 

0,5-0,6 mgKOH/100ml). 

Bảng 4: Tính chất hóa lý các cấu tử trung gian dùng để phối trộn DO 0,05S 

TT Chỉ tiêu 
Kết quả phân tích TCVN/QS 1754 

GOST 305 Kerosene LGO HGO T-LCO 

1 Thành phần cất:      

 Nhiệt độ cất 50%, °C 166 245 324 260 ≤ 280 

 Nhiệt độ cất 95%, °C 185 296 - 350 ≤ 360 

2 Trị số xêtan 37,0 54,0 59,2 41,0 ≥ 45 

3 Điểm đục, °C < -60 -16 20 4 ≤ -5 

4 Điểm đông đặc, °C < -60 -23 8 -9 ≤ -10 

5 Nhiệt độ giới hạn lọc, °C < -60 -19 12 -2 ≤ -5 

6 Nhiệt độ chớp cháy cốc kín, °C 39 62 115 82 ≥ 62 

7 Độ nhớt động học ở 20°C, cSt 1,223 3,143 10,950 3,814 3,0-6,0 

8 Khối lượng riêng ở 20°C, kg/m³ 780 814 841 856 ≤ 860 

9 Hàm lượng nhựa thực tế, mg/100 cm³ nhiên liệu 0,5 3,6 14,2 3,0 ≤ 40 

10 Hàm lượng lưu huỳnh, % kl 0,004 0,008 0,062 0,007 ≤ 0,05 

11 Hàm lượng lưu huỳnh mercaptan, % kl 0,0006 0,0003 0,0002 0,0002 ≤ 0,01 

12 Hàm lượng tro, % kl 0,0018 0,0025 0,0013 0,0023 ≤ 0,01 

13 Cặn cacbon của 10% cặn chưng cất, % kl 0,02 0,2 0,07 0,2 ≤ 0,2 

14 Trị số axit, mg KOH/100 cm³ nhiên liệu 0,09 4,62 11,44 0,09 ≤ 5 

Bảng 5: Đánh giá tính chất của phân đoạn LGO theo TCVN/QS 1754:2014 

TT Chỉ tiêu chất lượng Yêu cầu kỹ thuật Giá trị tiêu biểu của  

LGO TCVN 5689 

DO 0,05S 

TCVN/QS 1754 

DO L-62 

1 Độ nhớt động học ở 20oC, cSt - 3,0-6,0 2,696-3,057 

2 Độ nhớt động học ở 40oC, cSt 2,0-4,5 2,0-4,5 1,888-2,132 

3 Trị số axit, mgKOH/100ml - ≤ 5,0 6,7-17,3 

     

Để điều chỉnh các chỉ tiêu không đạt, cần tối ưu hóa 

nguồn nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, do sản lượng 

DO L-62 chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu sản phẩm 

của Nhà máy nên để đảm bảo về hiệu quả kinh tế, 

nhóm tác giả đề xuất nghiên cứu thay đổi điều kiện vận 

hành của phân xưởng CDU và LCO – HDT để điều 

chỉnh các thông số chất lượng sản phẩm. 

* Nghiên cứu lựa chọn chế độ vận hành phù hợp 
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Đối với trường hợp chế biến các loại dầu có thành 

phần naphtha cao như Sư Tử Đen (lên đến 32% thể 

tích), BSR đã điều chỉnh chế độ vận hành phân xưởng 

CDU theo hướng tối đa xăng và tối đa kerosene nhằm 

hạn chế nhiễm lẫn các thành phần nhẹ trong dầu thô 

vào phân đoạn LGO, dẫn đến giảm độ nhớt động học. 

Kết quả phân tích mẫu LGO thu được sau khi điều 

chỉnh chế độ vận hành phân xưởng CDU (Bảng 6) cho 

thấy độ nhớt động học ở 20 và 40 oC đã được cải thiện. 

Đối với trường hợp khi sản xuất DO L-62 trong giai 

đoạn Nhà máy đang chế biến các loại dầu có trị số axit 

cao, dẫn đến sản phẩm không đạt chỉ tiêu trị số axit 

thấp hơn 5 mgKOH/100mL, BSR đã nghiên cứu phối 

trộn một phần dòng LGO từ phân xưởng CDU với LCO 

từ phân xưởng RFCC theo tỷ lệ 80:20 và xử lý hỗn hợp 

này bằng hydro tại phân xưởng LCO – HDT để giảm chỉ 

tiêu trị số axit. 

* Điều chỉnh chỉ tiêu độ bôi trơn cho sản phẩm diesel 

Bảng 6: Kết quả phân tích mẫu LGO của phân xưởng CDU 

TT Chỉ tiêu TCVN/QS 1754 
Kết quả phân tích 

Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 

1 Chỉ số xêtan ≥ 50 53,1 54,6 54 

2 Khối lượng riêng tại 15°C (kg/m³) ≤ 860 819,8 818,5 818,7 

3 Thành phần cất 
    

 
Nhiệt độ cất 50% thể tích (°C) ≤ 280 246,6 250,4 248,9 

 
Nhiệt độ cất 95% thể tích (°C) ≤ 360 287,3 290,3 286,7 

4 Độ nhớt động học (cSt) 
    

 
Ở 20°C 3 - 6 3,305 3,227 3,178 

 
Ở 40°C 2 - 4,5 2,208 2,191 2,169 

5 Điểm chớp cháy cốc kín (°C) ≥ 62 76,5 74 74 

6 Điểm vẩn đục (°C) ≤ -5 -18 -18 -18 

7 Điểm đông đặc (°C) ≤ -10 -18 -18 -18 

8 Nhiệt độ giới hạn lọc (°C) ≤ -5 -18 -17 -19 

9 Lưu huỳnh tổng (mg/kg) ≤ 2000 314 301 298 

10 Hàm lượng tro (% khối lượng) ≤ 0,01 0,001 0,0007 0,0011 

11 Độ cốc hóa của cặn 10% (% khối lượng) ≤ 0,2 0,01 0,01 0,01 

12 Hàm lượng tạp chất cơ học (% khối lượng) ≤ 0,005 0,0003 0,0003 0,0004 

13 Hàm lượng nước, mg/L ≤ 200 59 63 51 

14 Độ bôi trơn, đường kính vết xước ở 60°C (μm) ≤ 460 420 440 420 

15 Trị số axit (mg KOH/100mL) ≤ 5 0,028 0,019 0,025 

16 Ăn mòn mảnh đồng ở 50°C (3 giờ) ≤ 1 1a 1a 1a 

17 Hàm lượng lưu huỳnh mercaptan (% khối lượng) ≤ 0,01 0,0002 0,0001 0,0001 

18 Hàm lượng nhựa thực tế (mg/100mL) ≤ 40 1 1,2 1 
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Bảng 7: Kết quả phân tích mẫu thử nghiệm của quá trình xử lý LGO tại LCO-HDT 

TT Chỉ tiêu chất lượng TCVN/QS 1754 Mẫu đầu vào Mẫu đầu ra 

1 Trị số axit (mg KOH/100mL) ≤ 5 5 - 7 1,8-2,2 

2 Độ bôi trơn: đường kính vết 

xước ở 60oC (µm) 

≤ 460 380-400 550-600 

3 Điểm đông đặc (oC) ≤ -10 -12 -12 

 

 

Cơ chế chính bao gồm:  

Hình thành màng bảo vệ: Lưu huỳnh trong diesel có 

thể phản ứng với các bề mặt kim loại để tạo thành 

sulfide. Các hợp chất này hoạt động như một lớp bảo 

vệ mỏng trên bề mặt kim loại, giúp giảm ma sát và mài 

mòn giữa các bộ phận chuyển động, có khả năng duy 

trì bôi trơn trong môi trường áp suất cao của hệ thống 

phun nhiên liệu. 

Khả năng tạo màng bôi trơn: Lưu huỳnh có tính năng 

giúp tăng khả năng bám dính của nhiên liệu trên bề 

mặt kim loại, tạo thành màng bôi trơn hiệu quả hơn. 

Khi có lớp màng bám này, sự mài mòn giữa các bề mặt 

kim loại được giảm đi đáng kể, giúp bảo vệ các bộ 

phận của động cơ [45-47]. 

Do đó, để điều chỉnh chỉ tiêu độ bôi trơn cho sản phẩm 

diesel, cần bổ sung thêm phụ gia bôi trơn như 

EC5719A. Kết quả thử nghiệm phụ gia được trình bày 

trong Bảng 8. 

Bảng 81: Kết quả thử nghiệm phụ gia bôi trơn với nồng 

độ 150 ppmv cho các mẫu hỗn hợp LGO-LCO sau xử lý 

tại LCO-HDT 

TT Tên mẫu 
TCVN/QS 

1754 

Kết quả phân tích độ bôi 

trơn (µm) 

Mẫu trắng Mẫu có 

phụ gia 

1 Mẫu 4 ≤ 460 580 400 

2 Mẫu 5 600 430 

3 Mẫu 6 680 450 

4 Mẫu 7 630 420 

5 Mẫu 8 620 420 

Theo kết quả phân tích trong Bảng 8, khi bổ sung phụ 

gia bôi trơn với nồng độ 150 ppmv theo hướng dẫn của 

nhà cung cấp, chỉ tiêu độ bôi trơn của các mẫu thử 

nghiệm đã được cải thiện đáng kể, đạt mức yêu cầu 

của TCVN/QS 1754. 

* Xây dựng phương án tồn chứa, vận chuyển và xuất 

bán nhiên liệu DO L-62  

Trong trường hợp chưa có hệ thống riêng biệt, sản 

phẩm DO L-62 được sản xuất, tồn chứa và xuất bán 

trên hệ thống DO 0,05S hiện hữu. Do đó, để hạn chế 

nhiễm lẫn giữa 2 sản phẩm, nhóm tác giả đề xuất một 

số giải pháp như sau: 

Đối với bể chứa sản phẩm: Bể chứa sản phẩm trung 

gian/thành phẩm được làm sạch bằng cách bơm vét để 

loại bỏ sản phẩm chứa trước đó. Bể sau khi làm sạch 

hoàn toàn sẽ chứa sản phẩm DO L-62 đạt tiêu chuẩn 

chất lượng TCVN/QS 1754. 

Đối với đường ống: Sử dụng dòng DO L-62 với thể tích 

bằng 1,2 lần thể tích đường ống để đuổi tất cả sản 

phẩm DO 0,05S của lô trước đấy sang bể chứa khác. 

Tuy nhiên, trước khi chuyển sang bể chứa sản phẩm để 

chờ xuất bán, cần lấy mẫu nhiên liệu DO L-62  tại bể 

TK-5119A/B để kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

Đối với xuất bán sản phẩm: Khoảng cách từ bể chứa 

sản phẩm của Nhà máy đến cảng xuất bán khoảng 1,5 

km, thể tích chứa khoảng 750 m3 sẽ dễ gây nhiễm lẫn, 

dẫn đến nguy cơ sản phẩm trước khi xuất bán khó đạt 

tiêu chuẩn sản phẩm DO L-62. Nhóm tác giả đưa ra 

giải pháp, trước khi xuất bán sẽ bơm DO L-62 với thể 

tích đúng bằng thể tích của đường ống để đuổi khoảng 

80-90% thể tích DO 0,05S chứa trong ống. Với giải 

pháp này, khả năng DO 0,05S bị nhiễm lẫn trong DO L-

62 khoảng 150 m3. Trường hợp xuất DO L-62 cho tàu 

nhỏ nhất có trọng tại 5000 tấn (6.000 m3) thì độ nhiễm 

lẫn tối đa 2-3% thể tích và sẽ không ảnh hưởng nhiều 

đến chất lượng sản phẩm DO L-62. 
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Kết quả ứng dụng thử nghiệm sản phẩm trên các trang 

bị kỹ thuật quân sự 

Các lô sản phẩm thương mại của NMLD Dung Quất đã 

được Bộ Quốc phòng triển khai sử dụng thử nghiệm 

trực tiếp trên hệ thống động cơ của các trang bị kỹ 

thuật quân sự. Kết quả đánh giá như sau: 

Đối với nhiên liệu Jet A-1K: Nhiên liệu Jet A-1K và TC-

1 tương đồng về các đặc tính lý hóa. Các máy bay, 

trực thăng khi sử dụng nhiên liệu Jet A-1K hoạt động 

tốt, các chi tiết hệ thống nhiên liệu trên máy bay, 

động cơ không biến cứng, ăn mòn, rò rỉ; các tham số 

kỹ thuật của máy bay, động cơ nằm trong giới hạn 

quy định [48, 49]. 

Đối với nhiên liệu DO L-62: Các thông số kỹ thuật động 

cơ trên các loại tàu chiến khi sử dụng nhiên liệu DO L-

62 của NMLD Dung Quất và L-0,2-62 của Nga đều 

tương đương nhau; các thông số khí thải của tàu chiến 

khi sử dụng nhiên liệu DO L-62 đều phù hợp theo quy 

định hiện hành của Việt Nam; các chỉ tiêu chất lượng 

dầu nhờn động cơ khi sử dụng từng loại nhiên liệu 

chênh lệch không đáng kể; mức tiêu hao nhiên liệu trên 

động cơ của DO L-62 tiết kiệm hơn L-0,2-62 [50-51]. 

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm, Bộ Quốc phòng đã ban 

hành chính thức các Quyết định số 4737/QĐ-BQP ngày 

30/09/2023 và Quyết định số 6729/QĐ-BQP ngày 

25/12/2023 về việc sử dụng nhiên liệu Jet A-1K và DO 

L-62 của NMLD Dung Quất sản xuất thay thế nhiên liệu 

TC-1 và DO L-0,2-62 trên trang bị kỹ thuật [52-53]. 

 

Kết luận 

 

Phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng 

dùng trong quốc phòng tại NMLD Dung Quất nhằm 

chủ động ứng phó với sự biến động chính trị trên thế 

giới khi nguồn nhập khẩu bị phong tỏa là vấn đề mang 

tính chiến lược của quốc gia. PetroVietnam, BSR đã 

phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng là Trung 

tâm Nhiệt đới Việt – Nga, Cục Xăng dầu/Tổng cục Hậu 

cần – Kỹ thuật chủ động nghiên cứu và triển khai sản 

xuất thử nghiệm. Cuối năm 2014, BSR đã sản xuất thử 

nghiệm thành công lô công nghiệp các loại nhiên liệu 

Jet A-1K theo TCVN/QS 1755:2014 và DO L-62 theo 

TCVN/QS 1754:2014. Hai loại nhiên liệu này đáp ứng 

các điều kiện thử nghiệm khắt khe trên mô hình động 

cơ mô phỏng và dưới tác động của vi sinh vật tại các 

Viện nghiên cứu của Liên bang Nga. Năm 2015, Bộ 

Quốc phòng Liên bang Nga đã chính thức cấp phép 

cho nhiên liệu Jet A-1K và DO L-62 do NMLD Dung 

Quất sản xuất sử dụng trên vũ khí trang thiết bị quân sự 

và thiết bị đặc biệt. 

Phát triển công nghệ lưỡng dụng tại NMLD Dung Quất 

là giải pháp chiến lược để sản xuất nhiên liệu đặc 

chủng Jet A-1K và DO L-62 dùng trong quốc phòng. 

Công nghệ này cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa sản 

xuất nhiên liệu dân dụng và nhiên liệu đặc chủng phục 

vụ quốc phòng trên cùng hệ thống công nghệ và cơ sở 

hạ tầng hiện có. Đồng thời, ưu tiên sử dụng nguồn 

nguyên liệu dầu thô khai thác trong nước và tận dụng 

tối đa khả năng vận hành của các phân xưởng công 

nghệ, mang lại hiệu quả kỹ thuật đáng kể mà không 

cần yêu cầu cải tiến sâu rộng. Hơn nữa, các loại nhiên 

liệu Jet A-1K và DO L-62 có thể phục vụ cho cả trang bị 

quân sự và các thiết bị máy móc trong lĩnh vực dân sự 

có yêu cầu cao về chất lượng nhiên liệu. 

Thành công này là một bước tiến quan trọng trong 

chiến lược tự chủ năng lượng quốc phòng-an ninh, 

đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển 

và mở rộng sản xuất các sản phẩm khác phục vụ quốc 

phòng, từ đó giúp Việt Nam chủ động về nguồn cung 

năng lượng trong nước. BSR đã xuất bán nhiên liệu 

quốc phòng đợt đầu tiên cho các chủng loại sản phẩm 

trong năm 2022, bao gồm 7000 m3 Jet A-1K và 15.000 

m3 DO L-62. Đến thời điểm hiện tại, BSR đã cung cấp 

cho Bộ quốc phòng gần 240.000 m3 nhiên liệu.  

Đặc biệt, công trình này có ý nghĩa chiến lược khi đặt 

nền móng vững chắc cho hợp tác nghiên cứu khoa học 

và công nghệ giữa BSR và các đơn vị trực thuộc Bộ 

Quốc phòng. Qua đó, hình thành một mạng lưới liên 

kết và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, góp phần thúc 

đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển các sản phẩm đặc 

thù phục vụ quốc phòng. Từ đó tạo điều kiện để các 

đơn vị liên quan nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 

thuật, hướng tới chuyển giao tri thức, chia sẻ nguồn lực, 

và đào tạo nhân lực có trình độ cao. 

Công trình này là một bước tiến cụ thể trong việc triển 

khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển 
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khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nó không 

chỉ góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, 

mà còn thúc đẩy sản xuất trong nước, tiến tới phát triển 

nền công nghiệp quốc phòng và năng lượng bền vững, 

hiện đại, tự chủ. 
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30/09/2023 về việc sử dụng nhiên liệu Jet A-1K của 

NMLD Dung Quất sản xuất thay thế nhiên liệu TC-1 

trên trang bị kỹ thuật," 2023. 

52. Bộ Quốc phòng, "Quyết định số 6729/QĐ-BQP 

ngày 25/12/2023 về việc sử dụng nhiên liệu DO L-

62 của NMLD Dung Quất sản xuất thay thế nhiên 

liệu DO L-0,2-62 trên trang bị kỹ thuật," 2023. 




